
Toàn trình Một phần

1 3.000182.000.00.00.H01 Tuyển sinh trung học cơ sở 1210/QĐ-UBND
Giáo dục trung học (Bộ 

Giáo dục và Đào tạo)
x x

Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Trường Trung học cơ sở

2 1.005090.000.00.00.H01 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú 581/QĐ-UBND
Thi, tuyển sinh (Bộ Giáo 

dục và Đào tạo)
x x

Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Ủy ban nhân dân cấp xã

3 2.002303.000.00.00.H01
Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội quản lý
1088/QĐ-UBND Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) x

Công đoàn cơ quan 

BHXH Việt Nam

4 1.000419.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động 1050/QĐ-UBND Hộ tịch (Bộ Tư pháp) x x
Ủy ban Nhân dân xã, 

phường, thị trấn.

5 1.000593.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 1050/QĐ-UBND Hộ tịch (Bộ Tư pháp) x x
Ủy ban Nhân dân xã, 

phường, thị trấn.

6 1.003583.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động 1050/QĐ-UBND Hộ tịch (Bộ Tư pháp) x x
Ủy ban Nhân dân xã, 

phường, thị trấn.

7 1.002192.000.00.00.H01

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ 

thôn bản đỡ đẻ.

1612/QĐ-UBND
Dân số, Bà mẹ - Trẻ em (Bộ 

Y tế)
x x

Trạm Y tế xã, phường, 

thị trấn

8 1.002150.000.00.00.H01 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng 1612/QĐ-UBND
Dân số, Bà mẹ - Trẻ em (Bộ 

Y tế)
x

Các cơ sở khám chữa 

bệnh Trung ương và địa 

phương

9 1.003564.000.00.00.H01
Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi 

chép Giấy chứng sinh
1612/QĐ-UBND

Dân số, Bà mẹ - Trẻ em (Bộ 

Y tế)
x

Các cơ sở khám chữa 

bệnh Trung ương và địa 

phương

10 2.001252.000.00.00.H01 Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm 89/QĐ-UBND Tài chính y tế (Bộ Y tế) x x

Bảo hiểm xã hội cấp 

huyện, Bảo hiểm xã hội 

cấp Tỉnh

11 1.003048.000.00.00.H01 Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lần đầu 89/QĐ-UBND Tài chính y tế (Bộ Y tế) x x

Bảo hiểm xã hội cấp 

huyện, Bảo hiểm xã hội 

cấp Tỉnh

12 1.003034.000.00.00.H01

Ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với Cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, cấp 

chuyên môn kỹ thuật trong việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh

89/QĐ-UBND Tài chính y tế (Bộ Y tế) x

Bảo hiểm xã hội cấp 

huyện, Bảo hiểm xã hội 

cấp Tỉnh

13 2.002409.000.00.00.H01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã 2147/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại (Thanh 

tra Chính phủ)
x Ủy ban nhân dân cấp xã

14 2.002396.000.00.00.H01 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã 2709/QĐ-UBND
Giải quyết tố cáo (Thanh tra 

Chính phủ)
x Ủy ban nhân dân cấp xã

15 2.002400.000.00.00.H01 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập 582/QĐ-UBND
Phòng, chống tham nhũng 

(Thanh tra Chính phủ)
x

Cơ quan nhà nước có 

liên quan

Cơ quan thực hiện

PHỤ LỤC 2

Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

STT Mã TTHC Tên TTHC QĐ Công bố Lĩnh vực
Qua dịch vụ 

bưu chính

DVC trực tuyến
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Toàn trình Một phần
Cơ quan thực hiệnSTT Mã TTHC Tên TTHC QĐ Công bố Lĩnh vực

Qua dịch vụ 

bưu chính

DVC trực tuyến

16 2.002401.000.00.00.H01 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập 582/QĐ-UBND
Phòng, chống tham nhũng 

(Thanh tra Chính phủ)
x Thanh tra Chính phủ

17 2.002402.000.00.00.H01 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình 582/QĐ-UBND
Phòng, chống tham nhũng 

(Thanh tra Chính phủ)
x

Cơ quan nhà nước có 

liên quan

18 2.002403.000.00.00.H01 Thủ tục thực hiện việc giải trình 582/QĐ-UBND
Phòng, chống tham nhũng 

(Thanh tra Chính phủ)
x

Cơ quan nhà nước có 

liên quan

19 1.010945.000.00.00.H01 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã 1182/QĐ-UBND
Tiếp công dân (Thanh tra 

Chính phủ)
x Ủy ban nhân dân cấp xã

20 2.002501.000.00.00.H01 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã 1182/QĐ-UBND
Xử lý đơn thư (Thanh tra 

Chính phủ)
x Ủy ban nhân dân cấp xã
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